PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 10: TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
· Trung Quốc có diện tích, nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào?
· Các nước tư bản Pháp , Anh, Đức, Nhật, Nga đã xâu xé Trung Quốc ra sao ?
· Quan sát hình 42 (SGK) em hãy nêu những khu vực nào mà các nước tư bản đã chiếm ở Trung Quốc?
· Vì sao không phải một mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé Trung Quốc ?
· Chế độ nửa PK, nửa thuộc địa là như thế nào ?
II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
Lập bảng thống kê theo mẫu sau:

	STT
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Lãnh đạo
	Kết quả
	Ý nghĩa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









III. Cách mạng Tân Hợi (1911)
· Sự ra đời và lớn mạnh của giai cấp tư sản ở Trung Quốc diễn ra như thế nào?
· Tôn Trung Sơn là ai và ông có vai trò  gì đối với sự ra đời của Trung Quốc Đồng minh hội ?
· Cách mạng Tân Hợi đã bùng nổ như thế nào ?
· Vì sao cách mạng Tân Hợi chấm dứt ?   
· Nêu tính chất , ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi ?
· Nhận xét về tính chất, qui mô của các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
· Trung Quốc là đất nước rộng lớn, đông dân và giàu tài nguyên thiên nhiên. 
· Cuối TK XIX triều đình Mãn Thanh suy yếu, khủng hoảng.
· Tháng 6/1840, thực dân Anh gây ra “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc. Tiếp đó là các nước châu Âu, Mỹ, Nhật đua nhau xâm chiếm.
· Hậu quả: Trung Quốc trở thành nước “nửa thuộc địa, nửa phong kiến”.
II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX 
	STT
	Tên cuộc  kháng chiến/ khởi nghĩa
	Thời gian
	Lãnh đạo
	Kết quả
	Ý nghĩa

	1
	Chiến tranh chống Anh xâm lược
	1840-1842
	Lâm Tắc Từ
	


Thất bại
	Làm lung lay trật tự nền tảng phong kiến, mở đường cho trào lưu tư tưởng mới xâm nhập vào Trung Quốc.

	2
	Phong trào nông dân Thái bình Thiên Quốc
	1851- 1864
	Hồng Tú Toàn
	
	

	3
	Cuộc vận động Duy Tân
	1898
	Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu
	
	

	4
	Phong trào Nghĩa Hoà đoàn
	1900
	Quách Du Nguyên, nhóm Nghĩa Hoà đoàn
	
	


III. Cách mạng Tân Hợi (1911)
Lãnh tụ: Tôn Trung Sơn
-Tháng 8/1905 Trung Quốc đồng minh hội thành lập- chính đảng đại diện cho giai cấp TS Trung Quốc.
- Cương lĩnh : Đánh đuổi triều Mãn Thanh ,khôi phục Trung Quốc.
* Diễn biến:
- 10/10/1911 Khởi nghĩa nổ ra ở Vũ Xương thắng lợi lan khắp cả nước.
- 29/12/1911 Chính phủ lâm thời được thành lập.
- 2/1912 Viên Thế Khải lên làm tổng thống ,cách mạng kết thúc.
* Kết quả: Lật đổ chế độ phong kiến .
=> Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ở Trung Quốc
C. Bài tập
Câu 1: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?
A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp
Câu 2: Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?
A. Lương Khải Siêu
B. Khang Hữu Vi
C. Vua Quang Tự
D. Tôn Trung Sơn
Câu 3: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?
A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,
C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản
Câu 4:  Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để:
A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.




	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á
- Đông Nam Á có diện tích, nguồn tài nguyên như thế nào?
- Nhận xét về vị trí  địa lý của khu vực Đông Nam Á?
- Tại sao các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của các nước tư bản phương Tây?
- Các nước tư bản phương Tây hoàn thành xâm lược Đông Nam Á như thế nào ?
- Tại sao các nước Đông Nam Á chỉ có Xiêm (Thái Lan) là giữ được chủ quyền của mình ?
- Lập bảng thống kê theo mẫu sau:
	Tên nước Thực Dân/Đế Quốc
	Tên nước thuộc địa

	
	


 
II. Phong trào giải phóng dân tộc
- Đăc điểm chung nổi bật trong chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là gì ?
- Vì sao nhân dân Đông Nam Á tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân?
- Mục tiêu chung mà các cuộc đấu tranh đặt ra là gì ?
- Các phong trào giải phóng dân tộc tiêu biểu ở Đông Nam Á đã diễn ra ntn ?
- Ở In-đô-nê-xi-a phong trào có đặc điểm gì nổi bật ?.
- Cuộc đấu tranh của nhân dân Phi-líp-pin đã diễn ra như thế nào ?
- Vài nét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Căm-pu-chia, Lào và Việt Nam?
- Qua các phong trào đó hãy rút ra nét chung nổi bật của phong trào ?
- Kể tên một vài sự kiện chứng tỏ phối hợp đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương?
- Lập bảng thống kê theo mẫu sau:
	Tên nước
	Thời gian
	Phong trào tiêu biểu
	Thành quả bước đầu

	
	
	
	




	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á
- Khu vực ĐN Á có một vị trí chiến lược rất quan trọng, thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên
- Chế độ phong kiến ở các nước suy yếu nên không tránh khỏi sự nhòm ngó xâm lược của TD phương Tây.
=> Nửa sau thế kỉ XIX tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á.
	TÊN ĐẾ QUỐC
	NƯỚC THUỘC ĐỊA

	Anh
	Mã Lai, Miếu Điện

	Pháp
	Việt Nam, CamPuChia, Lào

	Tây Ban Nha rồi Mĩ
	Phi-líp-pin

	Hà Lan và Bồ Đào Nha
	In-đô-nê-xi-a

	Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước thuộc địa


 II. Phong trào giải phóng dân tộc
- Chính sách thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân  ->  mâu thuẫn giữa các thuộc địa Đông Nam Á với các nước thực dân gay gắt => các phong trào bùng nổ .
- Mục tiêu chung : giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân 
	Tên nước
	Thời gian
	Phong trào tiêu biểu
	Thành quả bước đầu

	In-đô-nê-xi-a
	1905
1908
	Thành lập Công đoàn xe lửa.
Thành lập hội liên hiệp công nhân
	Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập

	Phi-líp-pin
	1896 - 1898
	Cách mạng bùng nổ
	Nước Công hoà Phi-líp-pin ra đời

	Cam-pu-chia
	1863 - 1866
1866 - 1867
	Khởi nghĩa ở Ta Keo

Khởi nghĩa ở Cra-chê
	

	Lào
	1901

1901 - 1907
	Đấu tranh vũ trang ở Xa-van-na-khét
Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven
	Gây cho Pháp nhiều tổn thất

	Việt Nam
	1885 - 1896
1884 - 1913
	Phong trào Cần Vương.

Khởi nghĩa Yên Thế.
	Gây cho Pháp nhiều tổn thất Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

	Miến Điện
	1885
	Kháng chiến chống thực dân Anh.
	Gây cho Anh nhiều thiệt hại.


C. Bài tập
Câu 1: Nguyên nhân đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á:
A. Có vị trí địa lý quan trọng, nằm trên đường giao thông từ Bắc xuống nam, từ Đông sang Tây.
B. Giàu tài nguyên: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khóang sản.
C. Có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
D. A, B, C đúng
Câu 2: Quốc gia nào duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược?
A. Singapo
B. Đông Ti-mo
C. Thái Lan
D. Brunây
Câu 3: Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
A. Nổi dậy khởi nghĩa.
B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Câu 4 :Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.



	* Lưu ý:HS có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua cô: Lê Thị Ánh Tuyết  – THCS Trần Phú (0934442937)
HẾT




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC LỊCH SỬ 8
( TUẦN 10: TỪ NGÀY 8/11/2021 ĐẾN NGÀY 13/11/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	- Tên bài học/ chủ đề: 
	BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
I. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ
* Nguồn tư liệu: SGK trang 66, 67
- Tình hình nước Nhật từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 như thế nào ? 
- Tình hình đó đặt ra yêu cầu gì cho nước Nhật ?
- Dựa vào kiến thức SGK trang 66 và trang 67, Học sinh tìm hiểu về cuộc cải cách của Thiên hoàng Minh Trị như sau:
- Thời gian bắt đầu ? Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên những lĩnh vực nào ? Nội dung cuộc cải cách ?
 + Về chính trị, xã hội ?
 + Về kinh tế ?
 + Về giáo dục ?
 + Về quân sự ?
- Kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị ra sao ? 
II.NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 
* Nguồn tư liệu: SGK trang 68.
- Tình hình kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX như thế nào ?
- Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh ?
- Học sinh đọc đoạn tư liệu trang 68 SGK để nhận biết được những biểu hiện hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật.
- Bước sang thế kỉ XX, tình hình chính trị, quân sự của Nhật ra sao?
- Học sinh rút ra được đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật ?
III. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN (Học sinh tự học)

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
I. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ
- Từ giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, các nước tư bản phương Tây tăng cường can thiệp vào Nhật.
- Tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cuộc Duy tân Minh Trị.
- Nội dung chính:
 + Về chính trị, xã hội: xóa bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản và đại tư sản lên nắm chính quyền.
 + Về kinh tế: thống nhất tiền tệ, xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa...
 + Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học-kĩ thuật trong chương trình giảng dạy...
 + Về quân sự: được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây
- Kết quả: Đưa Nhật trở thành một nước tư bản công nghiệp, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa
II. NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC
 - Về kinh tế: tỉ lệ công nghiệp tăng nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, nhiều công ti độc quyền xuất hiện đã chi phối đời sống kinh tế, chính trị.
- Về chính trị, quân sự: đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng, tiến hành các cuộc chiến tranh đế quốc.
- Đặc điểm: Nhật Bản là nước “đế quốc phong kiến quân phiệt”.
III. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ( Học sinh tự học)
C. Hoạt động luyện tập và vận dụng
* HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
Câu 1. Cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra trong bối cảnh ?
A. Chế độ phong kiến đã thực hiện những cải cách quan trọng.
B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Nhật.
C. Các nước tư bản phương Tây tự do buôn bán ở Nhật.
D. Xã hội phong kiến Nhật khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
Câu 2. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật bắt đầu vào khoảng thời gian ?
A. Tháng 1-1867                        B. Tháng 1-1868
C. Tháng 1-1869                        D. Tháng 1-1870
* HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Vẽ sơ đồ tư duy khát quát cuộc Duy tân Minh Trị.
- Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc ?


-HẾT-
